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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1 1 Trương Thị Thu 1 2 192119378 Phụng Chánh 1 20/10/1940 1 1 1 3 2 2 1 100 30

2 2 1 Hoàng Thị Cam 1 2 190174284 Phụng Chánh 1 20/05/1940 1 1 1 2 2 2 1 100 30

3 3 1 Lê Thị Gái 1 2 191139515 Phụng Chánh 1 20/11/1967 1 1 2 2 2 1 100 40

4 4 1 Trần Thị Thuyền 1 2 191266585 Phụng Chánh 1 06/12/1968 1 1 1 2 2 2 1 100 30

5 5 1 Nguyễn Thị Quýt 1 2 190174820 Phụng Chánh 1 08/07/1937 1 1 1 3 3 2 1 75 40

6 6 1 Đoàn Thị Mơ 1 2 190175713 Phụng Chánh 1 20/01/1952 1 1 2 2 2 1 80 40

7 7 1 Hồ Thị Cúc 1 2 190175697 Phụng Chánh 1 10/05/1952 1 1 2 1 2 1 95 30

8 8 1 Phạm Thị Huê 1 2 190175645 Phụng Chánh 1 27/10/1945 1 1 1 2 2 2 1 85 30

9 9 1 Hồ Trai 1 1 190266387 Phụng Chánh 1 01/01/1942 1 1 2 2 2 1 85 30

10 10 1 Hoàng Thị Nhùng 1 2 190174465 Phụng Chánh 1 15/09/1956 1 1 2 1 2 1 95 30

11 11 1 Phạm Chi 1 1 191136566 Phụng Chánh 1 01/06/1970 1 1 1 2 1 2 1 90 30

12 2 Phạm Văn Minh Giáp 3 1 1 Phụng Chánh 1 17/07/2010 1 1

13 1 1 Phan Thị Kim 1 2 190266652 Diêm Trường 1 03/10/1946 1 1 2 3 2 1 105 10

14 2 1 Nguyễn Thị Tuyết 1 2 190178426 Diêm Trường 1 19/04/1942 1 1 2 1 2 1 120 20

15 3 1 Phạm Thị Thủy 1 2 191827848 Diêm Trường 1 03/02/1972 1 2 2 1 2 1 120 10

16 2 Phạm Thị Hồng Ánh 3 2 1 Diêm Trường 1 14/08/2011 1 1

17 4 1 Trần Thị Xinh 1 2 191439945 Diêm Trường 1 01/09/1975 1 2 2 1 2 1 105 10

18 2 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 3 2 1 Diêm Trường 1 09/02/1999 1

19 3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 3 2 1 Diêm Trường 1 02/06/2002 1

20 4 Nguyễn Thị Mỹ Tân 3 2 1 Diêm Trường 1 08/08/2005 1

21 5 1 Phạm Thị Thùy 1 2 190178630 Diêm Trường 1 02/04/1936 1 2 1 2 1 2 1 120 10
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22 2 Trần Thị Thi 3 2 191734864 Diêm Trường 1 20/03/1973 1

23 3 Nguyễn Thị Hoài Ny 6 2 1 Diêm Trường 1 04/02/1999 1

24 4 Nguyễn Viết Anh 6 1 1 Diêm Trường 1 04/02/2001 1

25 5 Nguyễn Viết Vinh 6 1 1 Diêm Trường 1 03/11/2002 1

26 6 Nguyễn Thị Hoài My 6 2 1 Diêm Trường 1 03/12/2012 1

27 6 1 Trần Đình Toan 1 1 190198213 Diêm Trường 1 01/01/1946 1 2 2 1 2 1 120 10

28 2 Võ Thị Thanh 2 2 1 Diêm Trường 1 10/04/1947 1

29 3 Đỗ Thị Xuân Thảo 6 2 1 Diêm Trường 1 16/05/1999 1

30 4 Trần Thị Xuân Nhi 6 2 1 Diêm Trường 1 07/10/2005 1 1

31 7 1 Phan Thị Mỹ Hạnh 1 2 191036984 Diêm Trường 1 20/07/1968 1 2 3 1 2 1 95 10

32 2 Nguyễn Phan Thế Tâm 3 2 1 Diêm Trường 1 05/06/2006 1 1

33 8 1 Đặng Thị Nga 1 2 191554253 Diêm Trường 1 1977 1 2 2 2 2 1 120 10

34 2 Nguyễn Thanh Tùng 3 1 1 Diêm Trường 1 28/02/2004 1

35 3 Nguyễn Thanh Hào 3 1 1 Diêm Trường 1 05/02/2008 1 1

36 4 Nguyễn Thanh Tiến Đạt 3 1 1 Diêm Trường 1 27/06/2012 1 1

37 9 1 Trần Đình Phỉ 1 1 190189882 Diêm Trường 1 11/11/1943 1 2 2 1 2 1 115 10

38 2 Đặng Thị Biền 2 2 190176910 Diêm Trường 1 10/01/1947 1 1

39 3 Trần Đình Lai 3 1 1 Diêm Trường 1 05/09/1978 1

40 4 Trần Đình Bôn 3 1 1 Diêm Trường 1 01/09/1992 1

41 5 Trần Thị Khánh Quỳnh 6 2 1 Diêm Trường 1 19/10/2002 1

42 6 Trần Đình Nhật Long 6 1 1 Diêm Trường 1 15/08/1999 1

43 10 1 Nguyễn Thị Uôn 1 2 190178023 Diêm Trường 1 06/04/1926 1 1 1 2 3 2 1 90 20

44 2 Phạm Thị Gái 8 2 190178208 Diêm Trường 1 12/05/1947 1

45 11 1 Phan Văn Tứ 1 1 190886122 Diêm Trường 1 03/06/1944 1 1 2 1 2 1 115 10

46 2 Đỗ Thị Tuyết 2 2 1 Diêm Trường 1 03/03/1943 1

47 3 Phan Thị Tín 3 2 1 Diêm Trường 1 08/08/1989 1 1

48 12 1 Đỗ Thị Lài 1 2 190178184 Diêm Trường 1 06/07/1946 1 1 2 1 2 1 90 10

49 13 1 Hoàng Thị Xuyến 1 2 190178211 Diêm Trường 1 02/04/1944 1 2 2 3 2 1 120 20



50 2 Trần Đình Hoàng Long 6 1 1 Diêm Trường 1 18/09/1996 1

51 14 1 Phan Thị Hà 1 2 190178247 Diêm Trường 1 08/09/1948 1 1 1 2 1 2 1 110 0

52 15 1 Bùi Thị Nẫm 1 2 190176807 Diêm Trường 1 04/04/1950 1 1 1 2 2 2 1 20 30

53 1 1 Nguyễn Trai 1 1 1 Trung Hưng 30/08/1942 1 1 2 1 2 1 60 10

54 2 1 Trần Thậm 1 1 191338634 Trung Hưng 05/10/1937 1 1 1 2 2 2 1 80 10

55 2 Nguyễn Thị Lài 2 2 190175490 Trung Hưng 10/02/1934 1 1

56 3 1 Trần Thị Thẻo 1 2 1 Trung Hưng 1940 1 2 1 2 2 2 1 110 20

57 2 Huỳnh Tám 3 1 1 Trung Hưng 1981 1

58 3 Nguyễn Thị Kim Phượng 8 2 1 Trung Hưng 20/01/1989 1

59 4 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 6 2 1 Trung Hưng 16/02/2012 1

60 5 Huỳnh Thị Thanh Nhi 6 2 1 Trung Hưng 11/11/2013 1

61 6 Huỳnh Phúc Thịnh 6 1 1 Trung Hưng 06/05/2020 1

62 4 1 Dương Năm 1 1 190175403 Trung Hưng 16/02/1940 1 1 1 2 1 2 1 90 10

63 2 Trần Thị Ngơ 2 2 1 Trung Hưng 10/10/1938 1 1

64 5 1 Huỳnh Thị Vanh 1 2 190175723 Trung Hưng 20/06/1955 1 1 2 1 2 1 80 10

65 6 1 Ngô Thị Chuộng 1 2 190175575 Trung Hưng 10/05/1957 1 2 2 2 2 1 125 10

66 2 Huỳnh Bảy 3 1 191627207 Trung Hưng 08/06/1985 1

67 3 Huỳnh Cường 3 1 1 Trung Hưng 10/02/1999 1

68 7 1 Đặng Cu 1 1 191563576 Trung Hưng 03/04/1967 1 2 2 1 2 1 110 20

69 2 Lê Thị Giới 2 2 191346521 Trung Hưng 1976 1

70 3 Đặng Ngọ 3 1 1 Trung Hưng 05/01/2003 1 1

71 4 Đặng Hòa 3 1 1 Trung Hưng 03/01/2005 1

72 5 Đặng Thị Mỹ Hạnh 3 2 1 Trung Hưng 27/10/2008 1

73 6 Đặng Hưng 3 1 1 Trung Hưng 10/07/2013 1

74 8 1 Nguyễn Thị Lòn 1 2 1 Trung Hưng 20/09/1949 1 2 2 1 2 1 140 10

75 2 Đặng Sinh 3 1 191266463 Trung Hưng 02/07/1971 1

76 3 Đặng Thị Mỹ Nhung 6 2 1 Trung Hưng 27/01/2008 1 1

77 9 1 Nguyễn Hiền 1 1 190314176 Trung Hưng 06/04/1937 1 1 1 2 1 2 1 70 10



78 2 Huỳnh Thị Nưa 2 2 1 Trung Hưng 10/07/1938 1 1

79 10 1 Trần Thị Huê 1 2 190175437 Trung Hưng 05/02/1964 1 2 1 2 1 2 1 130 30

80 2 Trương Thị Mỹ 3 2 1 Trung Hưng 02/08/1999 1

81 3 Trương Dự 3 1 1 Trung Hưng 02/11/2000 1

82 1 1 Phan Thị Lài 1 2 190178716 Lương Viện 02/09/1925 1 1 1 2 1 2 1 95 10

83 2 Nguyễn Thị Mĩnh 3 2 191036834 Lương Viện 08/09/1967 1 1

84 2 1 Phan Thị Hương 1 2 190178858 Lương Viện 04/03/1949 1 1 1 2 1 2 1 75 10

85 3 1 Phạm Hảo 1 1 190178723 Lương Viện 06/06/1960 1 2 1 2 1 2 1 115 10

86 2 Phạm Thị Thủy 7 2 191692740 Lương Viện 02/10/1969 1 1

87 3 Trần Thị Hiệp 2 2 191037291 Lương Viện 01/07/1968 1

88 4 Phạm Thị Mỹ Hạnh 3 2 1 Lương Viện 15/02/2005 1

89 4 1 Trương Thị Xuyến 1 2 190178832 Lương Viện 23/04/1946 1 2 1 2 2 2 1 65 20

90 2 Phan Thị Bướm 3 2 1 Lương Viện 02/07/1965 1

91 5 1 Nguyễn Thị Ư 1 2 190178448 Lương Viện 26/09/1932 1 1 1 2 1 2 1 95 10

92 6 1 Phạm Thị Điệu 1 2 190179853 Lương Viện 12/06/1957 1 1 1 2 1 2 1 70 10

93 7 1 Phạm Thị Cừa 1 2 190178911 Lương Viện 20/11/1942 1 1 1 2 1 2 1 75 10

94 8 1 Cao Mua 1 1 190178390 Lương Viện 12/10/1956 1 2 1 2 2 2 1 95 10

95 2 Nguyễn Thị Tuyết 2 2 191139666 Lương Viện 10/01/1970 1

96 3 Cao Văn Duy 3 1 191968436 Lương Viện 21/09/1995 1

97 4 Cao Văn Dét 3 1 1 Lương Viện 03/01/1997 1

98 5 Cao Thị Nhung 3 2 192129290 Lương Viện 11/11/1999 1

99 1 1 Mai Thị Hiệp 1 2 190174460 Phụng Chánh 2 12/02/1941 1 1 2 2 2 1 115 30

100 2 Mai Văn Cường 6 1 1 Phụng Chánh 2 15/07/2004 1

101 2 1 Nguyễn Thị Mến 1 2 192119403 Phụng Chánh 2 02/07/1951 1 1 1 2 2 2 1 115 10

102 2 Nguyễn Thị Phiến 7 2 1 Phụng Chánh 2 19/09/1958 1 1

103 3 1 Nguyễn Thị Nhạn 1 2 190910807 Phụng Chánh 2 09/09/1963 1 2 3 2 2 1 115 20

104 2 Nguyễn Đức Vẫn 7 1 191338689 Phụng Chánh 2 12/02/1975 1 1

105 3 Ngô Bảo Toàn 3 1 192116686 Phụng Chánh 2 04/06/1996 1 1

106 4 Ngô Thị Bích Vân 3 2 1 Phụng Chánh 2 05/01/2002 1 1



107 4 1 Nguyễn Thị Dung 1 2 192117547 Phụng Chánh 2 02/02/1971 1 2 3 3 2 1 105 40

108 2 Lê Thị Bấp 3 2 1 Phụng Chánh 2 12/01/2002 1

109 3 Lê Sỷ 3 1 1 Phụng Chánh 2 08/09/2005 1 1

110 4 Lê Lực 3 1 1 Phụng Chánh 2 25/10/2007 1 1

111 5 1 Nguyễn Thị Thẻo 1 2 190174595 Phụng Chánh 2 07/09/1918 1 1 1 2 2 2 1 105 10

112 6 1 Nguyễn Thị Cầm 1 2 190174605 Phụng Chánh 2 10/12/1930 1 1 1 2 1 2 1 95 20

113 7 1 Trần Thị Như 1 2 1 Phụng Chánh 2 20/06/1928 1 1 1 2 1 2 1 95 20

114 8 1 Nguyễn Ném 1 1 190182567 Phụng Chánh 2 20/10/1932 1 1 1 2 1 2 1 95 20

115 2 Nguyễn Thị Yêm 2 2 190174670 Phụng Chánh 2 03/06/1932 1 1

116 9 1 Nguyễn Thị Chuyên 1 2 190174653 Phụng Chánh 2 15/07/1926 1 1 1 2 1 2 1 90 20

117 10 1 Hồ Thị Năng 1 2 190174697 Phụng Chánh 2 18/05/1941 1 1 1 2 3 2 1 90 20

118 11 1 Nguyễn Thị Thuyền 1 2 190174648 Phụng Chánh 2 12/06/1931 1 1 1 2 1 2 1 105 10

119 12 1 Nguyễn Thị Thí 1 2 19017499 Phụng Chánh 2 04/09/1933 1 1 1 2 1 2 1 80 20

120 13 1 Nguyễn Đức Dương 1 1 190174847 Phụng Chánh 2 15/06/1939 1 1 1 2 2 2 1 95 20

121 2 Trần Thị Biên 2 2 191733453 Phụng Chánh 2 25/02/1942 1 1

122 14 1 Dương Văn Oanh 1 1 190174904 Phụng Chánh 2 10/05/1930 1 1 1 2 1 2 1 95 10

123 2 Nguyễn Thị Chuyên 2 2 190174866 Phụng Chánh 2 05/12/1934 1 1

124 15 1 Nguyễn Thị Mẹo 1 2 1 Phụng Chánh 2 20/08/1955 1 2 1 2 3 2 1 120 30

125 2 Nguyễn Thị Xí 7 2 191529906 Phụng Chánh 2 16/05/1969 1

126 16 1 Nguyễn Phán 1 1 190175055 Phụng Chánh 2 04/03/1934 1 1 1 2 2 2 1 95 10

127 2 Nguyễn Thị Quạ 2 2 190175028 Phụng Chánh 2 10/04/1935 1 1

128 17 1 Nguyễn Nghĩ 1 1 190886359 Phụng Chánh 2 14/10/1933 1 2 1 2 1 2 1 115 30

129 2 Nguyễn Thị Mỹ 3 2 190175045 Phụng Chánh 2 10/08/1960 1

130 3 Nguyễn Thị Nhàn 2 2 191082428 Phụng Chánh 2 10/03/1969

131 18 1 Nguyễn Thị Hường 2 2 190175250 Phụng Chánh 2 26/04/1931 1 1 1 2 1 2 1 90 20

132 19 1 Nguyễn Thị Chuyền 1 2 190174943 Phụng Chánh 2 28/11/1930 1 1 1 3 3 2 1 90 20

133 20 1 Trần Văn Minh 1 1 1 Phụng Chánh 2 04/04/1943 1 1 2 1 2 1 80 40

134 1 1 Phạm Thị Ẩn 1 2 190176724 Diêm Trường 2 16/01/1934 1 1 1 2 3 2 1 95 30

135 2 1 Nguyễn Thị Pháo 1 2 190176699 Diêm Trường 2 30/11/1937 1 1 1 2 1 2 1 90 30



136 3 1 Trần Lát 1 1 190176930 Diêm Trường 2 04/04/1937 1 1 1 2 3 2 1 95 30

137 4 1 Lê Thị Hồng 1 2 190176767 Diêm Trường 2 10/04/1945 1 1 2 1 2 1 105 30

138 5 1 Trần Thị Nguyên 1 2 191613906 Diêm Trường 2 10/10/1982 1 2 2 2 2 1 135 30

139 2 Nguyễn Thị Thảo Vy 3 2 1 Diêm Trường 2 10/02/2009 1 1

140 3 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 3 2 1 Diêm Trường 2 27/04/2006 1 1

141 6 1 Hoàng Thị Hòa 1 2 190176238 Diêm Trường 2 15/06/1946 1 1 2 2 2 1 85 30

142 7 1 Lê Thị Hiệp 1 2 190176494 Diêm Trường 2 15/02/1943 1 1 2 2 2 1 110 40

143 8 1 Nguyễn Tâm 1 1 190176636 Diêm Trường 2 10/12/1935 1 1 1 2 2 2 1 90 30

144 2 Đoàn Thị Bờ 2 2 1 Diêm Trường 2 10/12/1938 1 1

145 9 1 Nguyễn Xáng 1 1 191859675 Diêm Trường 2 01/01/1940 1 1 1 3 2 2 1 90 30

146 10 1 Nguyễn Sơn 1 1 1 Diêm Trường 2 07/01/1980 1 2 2 1 2 1 110 20

147 2 Đỗ Thị Sen 2 2 1 Diêm Trường 2 03/04/1952 1

148 11 1 Văn Thị Vân 1 2 191337417 Diêm Trường 2 20/10/1974 1 2 2 1 2 1 135 30

149 2 Hoàng Thị Mỹ Tiên 3 2 1 Diêm Trường 2 18/05/1996 1

150 3 Hoàng Xuân Trải 3 1 1 Diêm Trường 2 09/08/2004 1 1

151 4 Hoàng Thị Thảo Vi 3 2 1 Diêm Trường 2 11/12/2006 1 1

152 5 Văn Minh Đạt 3 1 1 Diêm Trường 2 28/07/2017 1

153 12 1 Nguyễn Thị Mai 1 2 190766672 Diêm Trường 2 04/05/1981 1 2 2 1 2 1 120 30

154 2 Hoàng Thị Trà My 3 2 1 Diêm Trường 2 30/08/2008 1 1

155 3 Hoàng Thị Thanh Tuyền 3 2 1 Diêm Trường 2 31/10/2011 1 1

156 13 1 Nguyễn Thị Quýt 1 2 190175576 Diêm Trường 2 02/04/1937 1 1 1 2 1 2 1 90 20

157 14 1 Phạm Thị Lý 1 2 190176690 Diêm Trường 2 08/09/1953 1 1 1 2 1 2 1 85 30

158 15 1 Hoàng Thị Kính 1 2 190176782 Diêm Trường 2 12/08/1946 1 1 1 2 3 2 1 95 30


